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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
Số: 1373/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 02 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT 
được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ năm học 2013 - 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 97/TTr-SGDĐT ngày 23 tháng 05 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ năm học 2013 - 2014 như sau: 
1. Số học sinh THPT được hỗ trợ tiền ăn là 162 em.
2. Số học sinh THPT được hỗ trợ tiền nhà ở là 162 em.
3. Số lượng trường, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở (có Phụ lục I, IIa, IIb, IIc, IId, IIđ, IIe, IIg, IIh kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các trường triển khai, thực hiện việc chi trả chính sách hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định. 

Điều 3. Thời điểm thực hiện chính sách
1. Học sinh khối lớp 11, 12 được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngày 15 tháng 3 năm 2013 (Thực hiện theo Khoản 2, Điều 7 của Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính).

2. Học sinh khối lớp 10 năm học 2013 - 2014 được hưởng chính sách hỗ trợ từ tháng 9 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 4;

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT.VX.HA.25b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục số I
TỔNG HỢP BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên đơn vị
	Số HS
 trường đề nghị
	Số HS không 
được hưởng
	Số HS
 được hưởng chế độ

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng
 số
	Trong đó

	
	
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền nhà ở
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền
 nhà ở
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền nhà ở

	1
	THPT Quỳnh Nhai
	20
	20
	20
	
	
	
	20
	20
	20

	2
	THPT Thuận Châu
	25
	25
	25
	
	
	
	25
	25
	25

	3
	THPT Tông Lệnh
	16
	16
	16
	
	
	
	16
	16
	16

	4
	THPT Co Mạ
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	1

	5
	THPT Yên Châu
	68
	68
	68
	
	
	
	68
	68
	68

	6
	THPT Chiềng Sơn
	28
	28
	28
	
	
	
	28
	28
	28

	7
	THPT Chiềng Khương
	4
	4
	4
	
	
	
	4
	4
	4

	Cộng
	162
	162
	162
	-
	-
	-
	162
	162
	162


Phụ lục số IIa
DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT CHIỀNG SƠN  HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Hà Thị Giang
	21/8/1998
	Thái
	10A
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	2
	Hà Thị Uyên
	04/11/1998
	Thái
	10B
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	3
	Ngần Thị Chiều
	26/6/1998
	Thái
	10C
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	4
	Lò Thị Huế
	04/8/1998
	Thái
	10C
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	5
	Mùi văn Nghĩa
	24/9/1998
	Mường
	10C
	Bản Nà Hiềng - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	6
	Đinh Văn Cường
	22/9/1998
	Mường
	10D
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	7
	Vì Thị Hường
	16/01/1997
	Thái
	10D
	Bản Nà Hiềng - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	8
	Vì Văn Mạnh
	15/7/1998
	Thái
	10D
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	9
	Đinh Công Sính
	03/6/1998
	Mường
	10D
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	35

	10
	Lò Thị Duyên
	17/4/1998
	Thái
	10E
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	35

	11
	Đinh Văn Nam
	22/10/1998
	Mường
	10E
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	35

	12
	Hà Thị Nghiệp
	09/02/1997
	Thái
	11A
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	35

	13
	Vì Thị Ngọc
	20/01/1997
	Thái
	11B
	Bản Thín - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	31

	14
	Đinh Thị Nguyệt
	21/01/1996
	Mường
	11B
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	15
	Mùi Văn Thức
	25/10/1997
	Thái
	11B
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	16
	Vì Thành Đạt
	09/11/1996
	Thái
	11C
	Bản  Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	17
	Hà Thị Xướng
	20/01/1997
	Thái
	11C
	Bản  Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	35

	18
	Đinh Thị Dung
	13/6/1996
	Mường
	11D
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	35

	19
	Hà Thị Trang
	10/8/1996
	Thái
	11D
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	20
	Hà Văn Công
	27/7/1997
	Thái
	11E
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	35

	21
	Vì Văn Hùng
	18/02/1996
	Thái
	12A
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	22
	Hà Văn Dương
	20/4/1996
	Thái
	12C
	Bản Pù Lầu - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	35

	23
	Hà Công Đạt
	06/12/1996
	Thái
	12C
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	24
	Đinh Công Quảng
	08/12/1996
	Mường
	12C
	Bản Nà Hiềng - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	25
	Mùi Văn Hợp
	28/3/1996
	Thái
	12D
	Bản Nà Hiềng - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	30

	26
	Vì Thị Phượng
	09/01/1996
	Thái
	12D
	Bản Chiềng Hin - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	27
	Đinh Công Sơn
	05/8/1996
	Mường
	12D
	Bản Nà Hiềng - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK2 xã Chiềng Sơn
	30

	28
	Hà Thị Mồn
	14/9/1994
	Thái
	12A
	Bản Tưn - Xuân Nha - Vân Hồ
	Xã ĐBKK
	TK1 xã Chiềng Sơn
	45


Danh sách này có: 28 học sinh.
Trong đó: 28 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 28 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IIb

DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT CO MẠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg  NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Vừ A Va
	02/9/1997
	H'Mông
	10A4
	Co Nghè A - Co Mạ - Thuận Châu
	ĐBKK
	Pha Khuông - Co Mạ
	8 Km

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách này có: 01 học sinh.

Trong đó: 01 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 01 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IIc
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 12 TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI  HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg  NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2012 - 2013

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Hò Thị Trang
	25/8/1998
	Thái
	10A4
	Bản Pá Uôn - Mường Giàng
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	10 km

	2
	Bạc Thị Khiêm
	09/01/1998
	Thái
	10A4
	Bản Chạ - Chiềng Bằng - QN
	II
	Phiêng Nèn -Mường Giàng - QN
	10 km

	3
	Lềm Văn Quân
	03/6/1997
	Thái
	10A4
	Bản Coi A - Mường Sại
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	50 km

	4
	Lù Văn Bun
	15/8/1997
	Thái
	10A6
	Phiêng luông - Chiềng bằng -  QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	15 km

	5
	Lò Văn Nhất
	10/9/1997
	Thái
	10A6
	Nà Phi - Mường Sại - QN - SL
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	20 km

	6
	Lò Văn Quế
	27/12/1998
	Thái
	10A6
	Bản Bó - Nậm Ét - QN - SL
	III
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	25 km

	7
	Lò Thị Diên
	10/8/1997
	Thái
	11A6
	Bản Noong Trạ - Chiềng Khay
	III
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	53 km

	8
	Sùng Thị Vừ
	09/11/1997
	H'mông
	11A6
	Phiêng Ban - Mường Giàng
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	10 km

	9
	Hoàng Văn Phong
	25/6/1997
	Thái
	11A6
	Bản Khoang - Chiềng Khay
	III
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	50 km

	10
	Lò Văn Cường
	09/3/1995
	Thái
	12A3
	Bản Ít - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	13 km

	11
	Tòng Văn Đôi
	14/3/1996
	Thái
	12A3
	Bản Nà Huổi - Chiềng Bằng - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	15 km

	12
	Lò Văn Hùng
	10/5/1995
	Thái
	12A3
	Bản Muôn A - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	13 km

	13
	Tòng Thị Mai
	10/7/1996
	Thái
	12A3
	Bản Ít - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	13 km

	14
	Là Văn Nhớ
	15/4/1996
	Thái
	12A3
	Bản Muôn Sày - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	18 km

	15
	Tòng Thị Thâm
	07/7/1996
	Thái
	12A3
	Bản Ít - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	13 km

	16
	Lò Văn Thanh
	01/01/1996
	Thái
	12A3
	Bản Ít - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	13 km

	17
	Là Văn Tiến
	18/10/1995
	Thái
	12A3
	Bản Coi A - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	15 km

	18
	Bạc Cầm Xuyến
	15/11/1996
	Thái
	12A3
	Bản Muôn A - Mường Sại - QN
	II
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	15 km

	19
	Lò Văn Lâm
	15/9/1996
	Thái
	12A3
	Bản Giáng - Nặm Ét - QN
	III
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	25 km

	20
	Lò Thị Lợi
	14/11/1996
	Laha
	12A3
	Bản Sàng - Nặm Ét
	III
	Phiêng Nèn - Mường Giàng - QN
	25 km


Danh sách này có: 20 học sinh.
Trong đó: 20 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 20 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IId
DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU  HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Lành Thị Hoàn
	23/6/1998
	Thái
	10A
	Nà Tắm - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	TK 2 - TT Thuận Châu
	15

	2
	Quàng Minh Hải
	01/01/1998
	Thái
	10A
	Khem B - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Phiêng Cại - Phổng Lăng
	15

	3
	Lường Thị Ngân
	28/02/1997
	Thái
	10G
	Hua Nà - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	TK 7  - TT Thuận Châu
	10

	4
	Lò Văn Tiên
	24/6/1998
	Thái
	10G
	Nà Hạt - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 8 - TT Thuận Châu
	10

	5
	Lò Văn Diện
	10/6/1998
	Thái
	10H
	Nà Trạng - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Bản Bó - Chiềng Ly
	10,5

	6
	Lường Văn Ngược
	18/01/1997
	Thái
	10H
	Bản Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Đông - Chiềng Ly
	12

	7
	Cà Thị Mai
	05/4/1998
	Thái
	10H
	Ten Ké - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Bản Cẳm - Thôm Mòn
	10

	8
	Thào A Sếnh
	07/5/1998
	Mông
	10I
	Long Hẹ - Long Hẹ - Thuận Châu
	3
	TK 8  - TT Thuận Châu
	63

	9
	Cà Văn Thương
	02/8/1997
	Thái
	11C
	Bản Xanh - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Nà Tý - Thôm Mòn
	25

	10
	Lò Văn Thời
	03/02/1997
	Thái
	11C
	Nà Há - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	TK 1 - TT Thuận Châu
	18

	11
	Lò Thị Sươi
	10/6/1997
	Thái
	11H
	Co Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 9 - TT Thuận Châu
	10

	12
	Lò Thị Bình
	08/9/1997
	Thái
	11I
	Púng Mé - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Mòn - Thôm Mòn
	10

	13
	Lường Thị Chi
	12/7/1997
	Thái
	11I
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Bỉa - Phổng Lăng
	10

	14
	Lò Văn Duy
	16/3/1997
	Thái
	11I
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 7 - TT Thuận Châu
	10

	15
	Lò Thị Ly
	16/8/1996
	Thái
	11I
	Co Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Đông - Chiềng Ly
	10

	16
	Lò Thị Cương
	07/8/1997
	Thái
	11K
	Ca Lắng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 7 - TT Thuận Châu
	11

	17
	Lường Thị Hương
	07/10/1997
	Thái
	11K
	Nà Mắt - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Mòn - Thôm Mòn
	10

	18
	Cà Văn Tuấn
	18/9/1997
	Thái
	11K
	Nong Hay - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	Bản Đông - Chiềng Ly
	11

	19
	Lường Mai Hoa
	06/02/1996
	Thái
	12E
	Nà Mắt - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 9 - TT Thuận Châu
	10

	20
	Lò Thị Dim
	02/8/1996
	Thái
	12E
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 9 - TT Thuận Châu
	10

	21
	Lò Thị Huyến
	17/02/1996
	Thái
	12E
	Co Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 7 - TT Thuận Châu
	10

	22
	Lường Văn Quynh
	12/3/1995
	Thái
	12E
	Co Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK 7 - TT Thuận Châu
	10

	23
	Quàng Văn Thảo
	08/9/1996
	Thái
	12I
	Ta Tú - Phổng Lập - Thuận Châu
	3
	TK 01 - TT Thuận Châu
	27

	24
	Quàng Văn Thiêu
	21/9/1996
	Thái
	12I
	Nà Nọt - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Nà Tý - Thôm Mòn
	20

	25
	Quàng Văn Kiên
	05/4/1996
	Thái
	12G
	Nà Ít - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	TK 2 - TT Thuận Châu
	27


Danh sách này có: 25 học sinh.
Trong đó: 25 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 25 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IIđ
DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT TÔNG LẠNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng,
 năm sinh
	Dân tộc
	HS
 Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập
	Khoảng cách từ nhà đến trường (Km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Tòng Văn Hoa
	08/12/1996
	Thái
	12A2
	Bản Dọ - Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	3
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	25

	2
	Quàng Văn Khoa
	12/12/1996
	Thái
	12A2
	Bản Dọ - Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	3
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	25

	3
	Lường Thị Sơ
	22/8/1994
	Thái
	12A2
	Bản Phạ - Mường É - Thuận Châu
	3
	Bản 1 - Chiềng Pấc - Thuận Châu
	25

	4
	Lò Văn Son
	20/8/1996
	Thái
	12A2
	Bản Pú Bậu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	20

	5
	Lò Thị Xuân
	22/02/1996
	Thái
	12A2
	Bản Pú Bậu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	20

	6
	Vàng A Quân
	02/02/1994
	H.Mông
	12A2
	Bản Pôn Pao - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	12

	7
	Lường Văn Nhất
	20/9/1996
	Thái
	12A2
	Bản Mỏ - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	TK6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	40

	8
	Quàng Thị Toan
	12/01/1996
	Thái
	12A3
	Bản Sói - Bó Mười - Thuận châu
	2
	TK 6 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	16

	9
	Lò Văn Cao
	11/7/1996
	Thái
	12a5
	Bản Bay - Tông Cọ - Thuận châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10

	10
	Lò Văn Toa
	18/8/1996
	Thái
	12A6
	Bản Dồm - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	12

	11
	Tòng Văn Anh
	17/3/1995
	Thái
	12A8
	Bản Dảng 1 - Liệp Muội - Quỳnh Nhai
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	33

	12
	Tòng Văn Hiệp
	24/9/1996
	La ha
	12A8
	Bản Huổi Púa - Nong lay - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10

	13
	Lò Thị Huệ
	20/8/1998
	Thái
	10a2
	Bản Lả Lốm - Chiềng La - Thuận Châu
	3
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15

	14
	Lò Văn Hưởng
	09/5/1998
	Thái
	10A4
	Bản Hang - M.Khiêng - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10

	15
	Lường Văn Phương
	18/6/1998
	Thái
	10A4
	Bản Tôn - Mường Khiêng - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10

	16
	Lò Văn Mạnh
	03/5/1998
	Thái
	10A9
	Bản Noong Lay - Noong Lay - Thuận Châu
	2
	TK 3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10


Danh sách này có: 16 học sinh.
Trong đó: 16 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 16 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IIe
DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT YÊN CHÂU HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Hoàng Thị Hồng
	13/7/1998
	Thái
	10A
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	16

	2
	Hoàng Văn Long
	27/11/1998
	Thái
	10A
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	16

	3
	Quàng T.Thúy Nhung
	24/7/1998
	Thái
	10A
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	15

	4
	Hoàng Công Sơn
	06/8/1998
	Thái
	10B1
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	5
	Hoàng Thị Tâm
	01/8/1998
	Thái
	10B1
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	6
	Lò Văn Thoan
	25/3/1998
	Thái
	10B1
	Bản Chai - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	7
	Lò Văn Thục
	07/8/1998
	Thái
	10B1
	Bản Lựm - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	35

	8
	Lò Văn Toàn
	04/4/1997
	Thái
	10B1
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	9
	Hoàng Thị Toàn
	08/3/1998
	Thái
	10B1
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	16

	10
	Hà Văn Triển
	15/01/1998
	Thái
	10B1
	Bản Luống - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	30

	11
	Hà Văn Trường
	24/5/1997
	Thái
	10B1
	Bản Nà Lắng - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	30

	12
	Lò Văn Chung
	01/7/1998
	Thái
	10B2
	Bản Chủm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	18

	13
	Nguyễn Mạnh Cường
	15/5/1998
	Kinh
	10B2
	Bản Luống - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	27

	14
	Hoàng Văn Sơn
	29/10/1998
	Thái
	10B3
	Bản Chai - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	15
	Hoàng Văn Thủy
	19/12/1998
	Thái
	10B3
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	19

	16
	Nguyễn Hoàng Yên
	13/02/1998
	Kinh
	10B3
	Yên Thi - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	43

	17
	Quàng Văn Chung
	26/4/1998
	Thái
	10B4
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	18
	Hoàng Văn Quân
	06/5/1998
	Thái
	10B4
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	19
	Hoàng Thị Thảo
	22/10/1998
	Thái
	10B4
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	20
	Hoàng Thị Hà
	02/4/1998
	Thái
	10B5
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	21
	Hoàng Văn Khánh
	07/9/1998
	Thái
	10B5
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	22
	Hoàng Văn Quân
	24/11/1998
	Thái
	10B5
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	23
	Mùa A Trống
	05/3/1998
	H'Mông
	10B5
	Bản Cay Ton - Tú Nang - Yên Châu
	Bản ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	44

	24
	Vì Minh Ánh
	17/6/1998
	Thái
	10B6
	Bản Mơ Tươi - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	47

	25
	Hoàng Thị Mai Anh
	28/11/1998
	Thái
	10B6
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	26
	Hoàng Văn Minh
	18/10/1998
	Thái
	10B6
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	27
	Lò Thị Nguyên
	19/9/1998
	Thái
	10B6
	Bản Nặm Ún - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	28
	Hoàng Thị Nguyệt
	01/02/1998
	Thái
	10B6
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	29
	Hoàng Thị Trang
	06/12/1998
	Thái
	10B6
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	30
	Hoàng Văn Đạt
	01/01/1998
	Thái
	10B7
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	18

	31
	Hoàng Thị Phương
	20/6/1998
	Thái
	10B7
	Bản Nà Lắng - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	30

	32
	Hoàng Tiến Quân
	27/5/1998
	Thái
	10B7
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	16

	33
	Vì Văn Đạt
	28/01/1998
	Thái
	10B7
	Bản Mưa Tươi - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	40

	34
	Hoàng Thị Huyền
	03/6/1998
	Thái
	10B7
	Bản Mưa Tươi - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	40

	35
	Ngô Thùy Linh
	20/5/1998
	Kinh
	10C
	Bản Yên Thi - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	43

	36
	Quàng Văn Ngọc
	26/10/1997
	Thái
	11A
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	37
	Hoàng Văn Giáp
	29/7/1997
	Thái
	11B1
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	15

	38
	Nguyễn Thị Quỳnh
	25/5/1997
	Kinh
	11B1
	Bản Luông - Mường Lựm -Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	30

	39
	Lò Thị Ngọc Luân
	27/02/1997
	Thái
	11B2
	Bản Lóng Khương - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	30

	40
	Lò Văn Nghĩa
	03/7/1997
	Thái
	11B2
	Bản Chủm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	41
	Lò Văn Tâm
	01/02/1997
	Thái
	11B2
	Bản Chủm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	42
	Lò Văn Công
	12/6/1996
	Sinh Mun
	11B3
	Bản Pha Cúng - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	40

	43
	Lường Văn Giang
	04/4/1995
	Thái
	11B3
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15

	44
	Hoàng Văn Tuấn
	28/12/1996
	Thái
	11B3
	Bản Nặm Ún - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	17

	45
	Hoàng Văn Giang
	21/10/1997
	Thái
	11B4
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	46
	Hà Văn Hải
	10/9/1997
	Thái
	11B4
	Bản Quỳnh Phiêng - Lóng Phiêng - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	50

	47
	Lò Văn Sang
	20/8/1997
	Thái
	11B4
	Bản Lựm - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	30

	48
	Hoàng Văn Sơn
	27/8/1997
	Thái
	11B4
	Bản Nà Lắng - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	30

	49
	Hà Thị Duyên
	20/8/1997
	Thái
	11C
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	22

	50
	Lò Thị Thu
	19/02/1997
	Thái
	11C
	Bản Na Ban - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	40

	51
	Lò Thị Phượng
	18/9/1996
	Thái
	12A
	Bản Hượn - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	15

	52
	Lò Văn Đức
	02/8/1996
	Thái
	12B2
	Bản Nhôm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	16

	53
	Cà Văn Hà
	04/8/1996
	Thái
	12B2
	Bản Na Ban - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	30

	54
	Lò Văn Khởi
	25/7/1996
	Thái
	12B2
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	15

	55
	Lò Văn Hợp
	02/9/1996
	Dao
	12B2
	Bản Nhèm - Phiêng Côn - Bắc Yên
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	18

	56
	Hoàng Mạnh Cường
	09/11/1996
	Thái
	12B3
	Bản Thèn Luông - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	17

	57
	Hoàng Thị Luyến
	07/11/1996
	Thái
	12B3
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	15

	58
	Hoàng Thị Phượng
	07/6/1996
	Thái
	12B3
	  Bản Lóng Khương - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	55

	59
	Hoàng Văn Toàn
	09/3/1996
	Thái
	12B3
	Bản Chủm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu
	18

	60
	Hoàng Văn Cường
	20/12/1996
	Thái
	12B4
	Bản Chai - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	20

	61
	Quàng Huy Hoàng
	20/4/1996
	Thái
	12B4
	Bản Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	20

	62
	Hà Văn Kiên
	11/5/1995
	Thái
	12B4
	Bản Nà Hát - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	28

	63
	Lò Văn Phương
	20/01/1996
	Thái
	12B4
	Bản Luống - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	27

	64
	Lò Văn Thành
	22/12/1996
	Thái
	12B4
	Bản Hượn - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	19

	65
	Hoàng Văn Tuấn
	09/02/1996
	Thái
	12B4
	Bản Chủm - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	21

	66
	Hoàng Thị Dừa
	02/01/1995
	Thái
	12B5
	Bản Luống - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu
	30

	67
	Cầm Thị Hánh
	10/12/1996
	Mông
	12B5
	Bản Nà Ngua - Mường Lựm - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu
	32

	68
	Hoàng Thị Hoàn
	05/12/1996
	Thái
	12C
	Bản Hượn - Chiềng Đông - Yên Châu
	Vùng ĐBKK
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	15


Danh sách này có: 68 học sinh.
Trong đó: 68 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 68 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IIg
DANH SÁCH HỌC SINH  BỔ SUNG TRƯỜNG THPT CHIỀNG KHƯƠNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg  NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Dân
 tộc
	Học 
sinh 
lớp
	Hộ khẩu thường trú
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trường hoặc ở trọ tại bản, 
xã, huyện)
	Khoảng cách 
từ nhà đến 
trường (Km)

	
	
	
	
	
	Bản, xã, Huyện
	Thuộc vùng
	
	

	1
	Cầm Văn Phong
	11/12/1997
	Thái
	11E
	Hong Dồm - Mường Hung
	Bản ĐBKK
	Khương Tiên, Chiềng Khương
	16

	2
	Hợ Bả Thọ
	10/8/1995
	H'Mông
	10C
	Huổi Khôm - Mường Hung
	Bản ĐBKK
	Khương Tiên, Chiềng Khương
	20

	3
	Lường Văn Văn
	10/3/1995
	Sinh Mun
	12A
	Bản Puông - Chiềng Khương
	Bản ĐBKK
	Khương Tiên, Chiềng Khương
	5

	4
	Cầm Văn Khánh
	25/8/1998
	Thái
	10H
	Hong Dồm - Mường hung
	Bản ĐBKK
	Khương Tiên, Chiềng Khương
	17


Danh sách này có: 04 học sinh.
Trong đó: 04 học sinh hỗ trợ tiền ăn, 04 học sinh hỗ trợ tiền nhà ở.
16

